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	CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM NHÂN HÒA
Email: kinhdoanh@nhanhoa.com 

Tel: 1900 6680  – Hotline: 0915 576 755
Trụ sở Hà Nội: 32 Võ Văn Dũng, Đống Đa, Hà Nội - (024) 7308 6680

Chi nhánh TP.HCM: 270 Cao Thắng (nối dài), Phường 12, Quận 10, TP 

HCM - (028) 7308 6680


BẢNG GIÁ BẢN QUYỀN PHẦN MỀM
(Áp dụng từ ngày 20/12/2018)

Kính gửi: Quý khách hàng

Công ty phần mềm Nhân Hòa xin gửi tới Quý khách bảng giá bản quyền các phần mềm như sau:
1. cPanel
	Thanh toán
	Internal
	External

	Bản quyền cho VPS

	01 Tháng
	350.000 đ
	420.000 đ

	12 Tháng
	3.800.000 đ
	4.000.000 đ

	Bản quyền cho Dedicated Server

	01 Tháng
	950.000 đ
	990.000 đ

	12 Tháng
	7.800.000 đ
	8.500.000 đ


2. Direct Admin
	Thanh toán
	Internal
	External

	01 Tháng
	150.000 đ
	180.000 đ

	01 lần
	2.200.000 đ 
	2.500.000 đ


(Bảng giá áp dụng cho cả VPS và Dedicated server)
3. Plesk
	Loại bản quyền
	Internal
	External

	Plesk 12

	Web Host Edition (Unlimited Domains)
	575.000 đ/Tháng
	1.035.000 đ/Tháng

	Web Pro Edition (30 Domains)
	345.000 đ/Tháng
	345.000 đ/Tháng

	Web Admin Edition (10 Domains)
	229.000 đ/Tháng
	229.000 đ/Tháng

	Web Host Edition with CloudLinux
	805.000 đ/Tháng
	1.265.000 đ/Tháng

	Web Pro Edition with CloudLinux
	575.000 đ/Tháng
	575.000 đ/Tháng

	Plesk Power Pack
	345.000 đ/Tháng
	345.000 đ/Tháng



(Thanh toán 1 năm giảm 5%)
4. CloudLinux
	Internal
	External

	220.000đ/tháng
	250.000 đ/tháng


(Thanh toán 1 năm giảm 5%)
5. Litespeed
	Loại bản quyền
	Internal
	External

	Bản quyền cho VPS

	Litespeed – Enterprise
	308.000 đ/tháng
	308.000 đ/tháng

	Litespeed – Ultra
	440.000 đ/tháng
	440.000 đ/tháng

	Bản quyền cho Dedicated Server

	Litespeed – 1 CPU
	704.000 đ/tháng
	704.000 đ/tháng

	Litespeed – 2 CPU
	870.000 đ/tháng
	920.000 đ/tháng

	Litespeed – 4 CPU
	1.240.000 đ/tháng
	1.300.000 đ/tháng

	Litespeed – 8 CPU
	1.720.000 đ/tháng
	1.840.000 đ/tháng

	Trên 8 CPU Cores
	Liên hệ để được tư vấn


(Thanh toán 1 năm giảm 5%)

Ghi chú:
· Internal: Giá cho khách hàng thuê server IP tại Nhân Hòa

· External: Giá cho các khách hàng khác

Hình thức thanh toán
	Tiền mặt
	Khu vưc phía Bắc:

32 Võ Văn Dũng - Đống Đa - Hà Nội 

Khu vực phía Nam:

270 Cao Thắng (nối dài), Phường 12, Quận 10, TP HCM

	Chuyển khoản
	Khách hàng khu vực phía Bắc:

· 1. Tên ngân hàng: Techcombank
· Số tài khoản: 11110137258015

· Tên tài khoản: Công ty TNHH Phần Mềm Nhân Hòa

· Chi nhánh: Hà Nội
· 2. Tên ngân hàng: Maritime Bank
· Số tài khoản: 03101010133663

· Tên tài khoản: Công ty TNHH phần mềm Nhân Hòa

· Chi nhánh: Chi nhánh Đống Đa
3. Tên ngân hàng: Vietcombank 

Số tài khoản: 0491000089315

Tên tài khoản: Công ty TNHH phần mềm Nhân Hòa

Chi nhánh: Thăng Long
4. Tên ngân hàng: BIDV

Số tài khoản: 12410001353976

Tên tài khoản: Công ty TNHH Phần mềm Nhân Hòa

Chi nhánh: Hoàn Kiếm
5. Tên ngân hàng: ACB

Số tài khoản: 157775139

Tên tài khoản: Công ty TNHH Phần Mềm Nhân Hòa

Chi nhánh: Chi nhánh Hà Nội
Khách hàng khu vực phía Nam

· 1. Tên ngân hàng: Techcombank

· Số tài khoản: 19027511408012

· Tên tài khoản: Chi Nhánh Công ty TNHH Phần Mềm Nhân Hòa Tại Tp.Hồ Chí Minh

· Chi nhánh: Đông Sài Gòn
2. Ngân hàng: Vietcombank

Số tài khoản: 0421000484965

Tên tài khoản: CN CT TNHH PHẦN MỀM NHÂN HÒA TẠI TPHCM

Chi nhánh: Phú Thọ
· 


Thông tin chi tiết xin liên hệ: 

PHÒNG KINH DOANH – CÔNG TY PHẦN MỀM NHÂN HÒA

Tel: 1900 6680 – Email: kinhdoanh@nhanhoa.com 
Website: www.nhanhoa.com – www.nhanhoa.com.vn
Trụ sở Hà Nội: 

Địa chỉ: 32 Võ Văn Dũng, Đống Đa, Hà Nội

Tel: (024) 7308 6680 – Hotline: 0915 576 755
Email: sales@nhanhoa.com 

Chi nhánh TP.HCM:
Địa chỉ: 270 Cao Thắng (nối dài), Phường 12, Quận 10, TP HCM
Tel: (028) 7308 6680 – Hotline: 0933 171 656
Email: hcmsales@nhanhoa.com
